SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH 

    BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ LÝ 11 KIỂM TRA HK2- NIÊN KHÓA 2022- 2023 
                                                                                MÔN: VẬT LÝ LỚP 11  – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút
1. Nội dung kiểm tra 
Chương V. Cảm ứng điện từ 
Chương VI: Khúc xạ ánh sáng 

Chương VII: Lăng kính và thấu kính mỏng.

2/ Hình thức kiểm tra tự luận 45 phút
	LĨNH VỰC KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ

	
	Nhân biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Chương 5: Cảm ứng điện từ

	1. Từ thông. Cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng
	- Viết được công thức tính từ thông và nêu được đơn vị đo từ thông.

- Phát biểu được định luật Len-xơ xác định chiều dòng điện cảm ứng.

- Phát biểu được định luật Fa-ra-day về cảm ứng điện từ.
	- Nắm được công thức tính từ thông.

- Nắm được công thức tính suất điện động cảm ứng theo định luật Fa-ra-day.
	- Biết cách xác định từ thông.

- vận dụng định luật Fa-raday để giải một số bài toán đơn giản về hiện tượng cảm ứng điện từ
	

	2. Hiện tượng 
3. tự cảm
	- Biết khái niệm từ thông riêng, độ tự cảm, đơn vị đo độ tự cảm

- Nêu được định nghĩa hiện tượng tự cảm
- Biết khái niệm suất điện động tự cảm.
	- Hiểu được công thức tính từ thông riêng.

- Hiểu được công thức tính độ lớn suất điện động tự cảm.
	-Tính được hệ số tự cảm của ống dây
- Tính được từ thông riêng

- Tính được suất điện động tự cảm
	

	Số điểm/ câu
	1,25 điểm /1 câu lý thuyết + 1 câu điền khuyết
	1 điểm (bài tập)
	0

	Chương 6: Khúc xạ ánh sáng

	Khúc xạ ánh sáng

4. 
	- Biết được khái niệm hiện tượng khúc xạ ánh sáng

- Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng và biết biểu thức của định luật.

- Biết khái niệm chiết suất tỉ đối,chiết suất tuyệt đối, hệ thức liên hệ.
	- viết được định luật khúc xạ ánh sáng, xác định được góc khúc xạ, góc tới.

- Xác định chiết suất tỉ đối, chiết suất tuyệt đối và công thức liên hệ giữa chúng.
	Vận dụng được công thức định luật khúc xạ giải các bài tập cơ bản 
	

	5. Phản xạ 
6. toàn phần
	- Nêu được khái niệm phản xạ toàn phần.

- Biết điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần 

- Biết công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần
	- Hiểu được khái niệm phản xạ toàn phần và kể tên ứng dụng PXTP trong cuộc sống
	Tính được góc giới hạn.

Vận dụng điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần và công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần
	

	7. Số điểm/câu
	1,5 điểm/ 1 câu lý thuyết + 2 câu điền khuyết
	1,5 điểm(bài tập)
	

	Chương 7: Mắt và các dụng cụ quang học

	Lăng kính
8. 
	- Nắm được cấu tạo của lăng kính
- Biết đường truyền của tia sáng qua lăng kính: ánh sáng đơn sắc – ánh sáng trắng
- Biết kể tên ứng dụng của lăng kính trong cuộc sống và kĩ thuật.
	
	
	

	9. Thấu kính
	- đặc điểm của các tia sáng truyền qua thấu kính.

- Biết công thức và ý nghĩa độ tụ của thấu kính, đơn vị độ tụ ,tiêu cự thấu kính
	- Hiểu được biểu thức số phóng đại của ảnh và các đại lượng trong các công thức thấu kính.
- Hiểu đặc điểm các tia sáng truyền qua thấu kính để vẽ hình.
	- Vận dụng cách vẽ ảnh của của một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính để xác định các đại lượng trong các công thức thấu kính.
- Vận dụng công thức độ tụ của thấu kính, tiêu cự thấu kính, số phóng đại, khoảng cách vật và ảnh để giải bài toán thấu kính
	Vận dụng công thức số phóng đại, khoảng cách vật và ảnh để giải bài toán thấu kính 

	    Số Câu
	1,5 điểm/ 1 câu lý thuyết + 2 câu điền khuyết
	2,5 điểm (bài tập)
	 1 điểm (bài tập)


3/Chú ý :   Bài tập theo quy luật: 3đ nhận biết-2đ vận dụng -1đ nâng cao 

A/ LÝ THUYẾT ( 4 điểm)
· Câu 1: Cho một trong  các câu 1,2,3,4.
· Câu 2: Cho một trong  các câu 5,6,7,8
· Câu 3: Cho một trong  các câu 9,10, 11, 12 
· Câu 4. Điền từ (cụm từ) thích hợp vào chỗ trống : (Cho 4 câu nhỏ a,b,c,d- nội dung a,b,c nằm trong 12 câu lý thuyết, ý “d” có thể hỏi ngoài)
B. BÀI TẬP ( 6đ ) 
Bài 1(1,5 đ) ( vận dụng thấp): Cho 1 trong 2 dạng bài tập
Dạng 1: Từ thông ф, độ biến thiên từ thông, tốc độ biến thiên từ thông, suất điện động cảm ứng, độ lớn cường độ dòng điện cảm ứng. Cho xác định chiều dòng điện cảm ứng, cho sẵn hình vẽ.
Dạng 2: Từ thông riêng, độ tự của ống dây, suất điện động tự cảm .
Bài 2: ( 2 đ) ( câu a vận dụng thấp và câu b vận dụng-thông hiểu ) 
Câu a: (vận dụng thấp – Bài toán thuận): Vận dụng định luật khúc xạ ánh sáng tìm góc tới, góc khúc xạ , chiết suất, góc lệch giữa tia tới và tia khúc xạ, góc lệch giữa tia phản xạ và tia khúc xạ. (Không cho tia tới hợp với mặt phẳng phân cách ở câu a, tránh HS sai ngay bước đầu tiên ) 
Câu b: Thay đổi góc tới, cho tia khúc xạ lệch so với tia phản xạ hoặc tìm đường đi của tia sáng thông qua điều kiện phản xạ toàn phần.
(không cho bài toán tìm bóng cọc hay ảnh của vật qua lưỡng chất phẳng, có thể cho vẽ hình hoặc không vẽ hình, tùy Giáo viên cân nhắc)
Bài 3: (1,5đ) (vận dụng thấp- thông hiểu) 
· bài toán thuận:  Vận dụng các công thức thấu kính để xác định vị trí vật, vị trí và chiều cao ảnh, tiêu cự, độ tụ, hệ số phóng đại…vẽ ảnh của của một vật sáng phẳng nhỏ vuông góc với 

· trục chính của thấu kính. Công thức liên quan tới độ phóng đại, khoảng cách vật và ảnh....
(GV cân nhắc khi hỏi để chia thang điểm phù hợp cho cả công thức và đáp số trong bài này)
Bài 4: (1đ) ( Vận dụng cao)    
- Bài toán vận dụng cao không tính điểm các công thức thấu kính thông thường mà chia thang điểm chấm bước làm, vì thế giáo viên cân nhắc khi ra đề (không cho hệ nhiều thấu kính, không cho bài toán Besel, dời vật đi một đoạn a thì ảnh dịch chuyển một đoạn b…)
CÂU HỎI ÔN THI HK2

1/ Dòng điện cảm ứng là gì? Phát biểu định luật Lenxơ về cách xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín?( 01 trong 2 cách )

2/  Suất điện động cảm ứng trong mạch kín là gì? Phát biểu định luật Faraday về hiện tượng cảm ứng điện từ? Viết công thức .
3/ Định nghĩa hiện tượng tự cảm. Viết công thức và nêu đơn vị của từ thông riêng. 
4/ Suất điện động tự cảm là gì? Với một mạch điện nhất định, độ lớn suất điện động tự cảm phụ thuộc như thế nào vào sự biến thiên về cường độ dòng điện? Viết công thức.
5/ Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Nêu 2 ví dụ về hiện tượng khúc xạ trong cuộc sống mà em thấy.
6/ Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng và viết biểu thức thể hiện nội dung định luật này.
7/ Chiết suất tuyệt đối n của môi trường là gì ? hệ thức liên hệ giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối 

8/ Nêu định nghĩa phản xạ toàn phần. Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần.
9/ Lăng kính là gì? Nêu cấu tạo lăng kính và đặc trưng của lăng kính về phương diện quang học 

10 /Trình bày tác dụng của lăng kính đối với sự truyền ánh sáng đơn sắc và ánh trắng trắng qua lăng kính. Nêu tên 2 ứng dụng của lăng kính.
11/ Trình bày đường đi các tia sáng đặc biệt qua thấu kính.

12/ Nêu 1 số  ứng dụng của thấu kính trong đời sống.

11/ Thấu kính là gì? Theo hình dạng, người ta chia thấu kính thành mấy loại? Kể tên các loại đó. (tự học có hướng dẫn)
12/ Nêu các đặc điểm về tính chất (thật, ảo), chiều và độ lớn ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.(tự học có hướng dẫn)
ĐỀ MẪU

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 11- HỌC KÌ 2
A. LÝ THUYẾT (4 Điểm)

Câu 1. (1 điểm)  Suất điện động tự cảm là gì? Với một mạch điện nhất định, độ lớn suất điện động tự cảm phụ thuộc như nào vào sự biến thiên về cường độ dòng điện? Viết công thức.

Câu 2. (1 điểm)  Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Nêu 2 ví dụ về hiện tượng khúc xạ trong cuộc sống mà em thấy.

Câu 3. (1 điểm)   Lăng kính là gì? Nêu cấu tạo lăng kính và đặc trưng của lăng kính về phương diện quang học 

Câu 4. (1 điểm)  Điền từ (cụm từ) thích hợp vào chỗ trống :

a. Hiện tượng cảm ứng điện từ là sự xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch kín khi …………………………..
b. Suất điện động tự cảm trong một mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên …………qua mạch kín đó. 
c. Đặc trưng quang học của lăng kính là: chiết suất n và …….
d. Vào những ngày nắng nóng, đi trên đường ta thấy có những vũng nước trên mặt đường, hình ảnh thấy được là do có hiện tượng………
B. BÀI TẬP (6 Điểm)

Bài 1 (1 điểm): Một khung dây hình chữ nhật kích thước (5cmx 8cm) được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ bằng 2(T) được gây ra bởi 1 nam châm đặt gần khung dây. Biết rằng vecto cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 60o. Tính từ thông qua khung dây và tính tốc độ biến thiên từ thông qua khung dây biết trong thời gian 0,5s, cảm ứng từ qua khung dây tăng gấp đôi.
Bài 2: (1,5 điểm) Một tia sáng đi từ thủy tinh có chiết suất bằng ra môi trường trong suốt n =1,37 với góc tới bằng 60 0 .

a) Tính góc khúc xạ và góc lệch giữa tia tới và tia khúc xạ?

b) Thay môi trường trong suốt trên bằng một môi trường có chiết suất n bằng bao nhiêu để không có tia ló ra khỏi thủy tinh biết góc tới nhỏ nhất trong trường hợp này là 50,33 0 .

Bài 3: (2,5 điểm) Vật sáng AB = 2cm đặt vuông góc trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Vật AB cách thấu kính 40cm.
a) Tính độ độ thấu kính. Xác định vị trí, tính chất của ảnh, độ cao của ảnh qua thấu kính. Vẽ ảnh.

b) Giữ nguyên khoảng cách từ vật tới thấu kính nhưng thay thấu kính khác. Cần phải thay thấu kính gì, tiêu cự bao nhiêu để ta thu được ảnh ảo bằng một nửa vật.
Câu 4.(1 điểm)  Một vật sáng đặt trước một thấu kính vuông góc với trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng 3 lần vật. Dịch vật lại gần thấu kính 12cm thì ảnh vẫn bằng 3 lần vật. Hỏi thấu kính loại gì? Tiêu cự bao nhiêu?  

Hết
Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM
                ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

  Trường THPT Trường Chinh


           Năm học :  2022-2023







              Môn :  
Vật Lý
    Khối : 11









  Thời gian :      45    phút




   Đề chính thức(đề có 2 trang)


Họ tên học sinh……………………………………………SBD……………………………………..



I. LÝ THUYẾT (4 điểm)

Câu 1: Dòng điện cảm ứng là gì? Phát biểu định luật Lenxơ về cách xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín?(1 trong 2 cách )

Câu 2: Chiết suất tuyệt đối n của môi trường là gì? Viết hệ thức liên hệ giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối?

Câu 3: Lăng kính là gì? Nêu cấu tạo lăng kính và đặc trưng của lăng kính về phương diện quang học?

Câu 4: Điền từ (cụm từ) thích hợp vào chỗ trống :

a. Độ lớn suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với…………………trong mạch kín đó.

b. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng ……………………của tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.

c. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong mạch có dòng điện mà sự biến thiên của từ thông được gây ra bởi sự biến thiên của…………………trong mạch
d. Như chúng ta đã biết Hải đăng được dùng để đánh dấu các đường bờ biển hay các lối an toàn vào cảng cho tàu thuyền. Hải đăng là một ngọn tháp được thiết kế để chiếu sáng từ một hệ thống đèn và thấu kính. Để ánh sáng từ ngọn đèn truyền đi rất xa thì ngọn đèn hải đăng được đặt tại ……………… của thấu kính hội tụ. Đây là một trong những ứng dụng cực kỳ quan trọng của thấu kính.
BÀI TẬP (6 điểm)

Bài 1: Một khung dây tròn gồm 200 vòng, mỗi vòng có bán kính 8cm, được đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,05T sao cho vecto cảm ứng từ hợp với vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây góc 60o.

a. Tính từ thông qua khung?

b. Cho độ lớn cảm ứng từ qua khung giảm còn 0,02T trong khoảng thời gian ∆t thì trong khung xuất hiện suất điện động cảm ứng có độ lớn 0,1V. Tính ∆t ?

Bài 2: Chiếu 1 tia sáng từ không khí với góc tới bằng 48,75o  vào khối thủy tinh thì góc khúc xạ là 30o
a. Tính chiết suất của khối thủy tinh trên? Tính góc hợp bởi tia khúc xạ và tia phản xạ khi đó? Vẽ minh họa đường đi của tia sáng?
b. Với 2 môi trường trên, để không có tia ló thì tia sáng phải truyền như thế nào? Góc tới tối thiểu bằng bao nhiêu? 

Bài 3: Đặt vật sáng AB cao 4cm vuông góc với trục chính một thấu kính hội tụ có độ tụ 
4dp, vật cách thấu kính 15cm. Hãy xác định vị trí và độ cao của ảnh? Vẽ ảnh?

Bài 4: Đặt vật sáng AB cao 2cm vuông góc với trục chính của một thấu kính thì thu được kết quả như sau :

- Nếu đặt AB cách thấu kính đoạn d1 thì thu được ảnh ở sau thấu kính cao 1cm

- Nếu đặt AB cách thấu kính đoạn d2 thì cho ảnh trước thấu kính cao 4cm

Biết rằng d2 và d1 chênh lệch nhau 50cm. Hãy tính d1?

HẾT

	Câu 1
	Từ        - Dòng điện cảm ứng là dòng điện xuất hiện trong mạch kín khi từ thông 
              qua mạch kín biến thiên                     

                -Định luật Len-xo:

Cách   -  Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường 
              cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.
	0,5

0,5
	

	Câu 2
	Đ             - Chiết suất tuyệt đối n của môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó 
               đối với chân không. Eq\f(sini,sinr 

 EQ\F(sini,sinr 
                 - n21 = EQ \f(n2,n1) 
	0,5

0,5
	

	Câu 3
	  - Lăng kính là một khối chất trong suốt,đồng chất(thủy tinh,nhựa,..) 
     thường có dạng lăng trụ tam giác.   
-Các      - phần tử của lăng kính gồm: cạnh,đáy, hai mặt bên.

- Về       - về mặt quang học một lăng kính được đặc trưng bởi: góc chiết quang A và

               chiết suất n.
	0,25

0,25

0,25*2
	

	Câu 4
	a. tốc độ biến thiên từ thông

b. lệch phương

c. cường độ dòng điện

d.tiêu điểm vật chính
	0,25

0,25

0,25

0,25
	

	Bài 1
	.    a. Φ= NBS cosα = thay số = 0,1 wb

      b. 
[image: image1.wmf]t
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  thay số  => ∆t =0,6s

	0,25*2

0,25*4

	

	Bài 2
	a. sini/ sinr =n2/n1 => n2=1,5

  góc hợp bởi tia khúc xạ và phản xạ = 180- (i+r)=101,25o
 hình vẽ

b. Để không có tia ló thì n1>n2 => truyền từ khối thủy tinh ra không khí 

             sinigh=n2/n1 => igh=41,81o = i tối thiểu
	0,25*2

0,25

0,25

0,25

0,25*3


	

	Bài 3
	+ f=1/D =0,25m =25cm

+ 1/f =1/d +1/d’ => d’ = -37,5 cm 

  => k= -d’/d =2,5  => 
[image: image2.wmf]AB
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	0,25

0,25*2
0,25*2
0,25
	

	Bài 4
	-d1’/d1 = -0,5 => d1’ =0,5d1

-d2’/d2 = 2 => d2’ = 2d2
 Vì đây là TKHT nên lúc đầu ảnh thật, lúc sau muốn ảnh ảo thì d2=d1 -50
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0,25
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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 1 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: VẬT LÝ  KHỐI 11

Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không kể thời gian phát đề)


Họ tên thí sinh :  ...........................................................................................Lớp :  .................    

A. LÝ THUYẾT (4đ) 

Câu 1: (1đ)

Dòng điện cảm ứng là gì? Phát biểu định luật Lenxơ về cách xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín?( Phát biểu 1 trong 2 cách)

Câu 2: (1đ)
Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng và viết biểu thức thể hiện nội dung định luật này.

Câu 3: (1đ)
Lăng kính là gì? Nêu cấu tạo lăng kính và đặc trưng của lăng kính về phương diện quang học

Câu 4: (1đ)
Điền từ (cụm từ) thích hợp vào chỗ trống:

· Suất điện động cảm ứng là……….. trong mạch kín.
· Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng…………………………. hai môi trường trong suốt……………

· Chiết suất tuyệt đối n của môi trường là……………………………với chân không.
· Tia tới song song trục chính cho tia ló……………………………

B. BÀI TẬP (6đ) 

Bài 1: (1,5đ) 

Một ống dây hình trụ đặt trong không khí có chiều dài 50cm, gồm 2000 vòng dây và bán kính mỗi vòng là 4cm.

a. Tính độ tự cảm của ống dây.

b. Biết trong thời gian 0,1 s cường độ dòng điện qua ống dây giảm thì suất điện động tự cảm trong ống dây là 0,75V. Tính cường độ dòng điện lúc đầu, biết cường độ dòng điện lúc sau là 1A?

Bài 2: (2đ) 

Chiếu một tia sáng từ không khí vào khối thuỷ tinh có chiết suất n =[image: image5.png]


.  

a. Tính góc tới, biết góc khúc xạ là 300.  

b. Tính góc lệch giữa tia tới và tia khúc xạ

c.   Nếu cho tia sáng đi từ thủy tinh ra không khí với góc tới như trên thì có tia khúc xạ ra không khí được không ? Vì sao ? 

Bài 3: (1,5đ) 

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính một khoảng 30cm. 

a. Tính độ tụ của thấu kính

b. Xác định vị trí và độ phóng đại của ảnh. Vẽ hình đúng tỷ lệ.

Bài 4: (1đ)

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm, trên trục chính của thấu kính có 2 điểm sáng AB nằm 2 bên thấu kính với OA=5OB. Tính OA, OB để ảnh của A trùng với ảnh của B.

------ HẾT ------
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN LÝ KHỐI 11

NĂM HỌC 2022-2023
	
	Lời giải
	Điểm
	Lưu ý khi chấm

	Câu 1

(1đ)
	- Mỗi khi từ thông qua mạch kín biến thiên thì trong mạch kín xuất hiện 1 dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng.

-Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.
	0,5

0,5
	

	Câu 2

(1đ)
	-Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới

-Với 2 môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ luôn không đổi

[image: image6.png]hing 56





	0,25

0,5

0,25
	

	Câu 3

(1đ)
	-Lăng kính là 1 khối trong suốt, đồng chất (thủy tinh, nhựa…) thường có dạng lăng trụ tam giác

-Các phần tử của lăng kính: cạnh, đáy, 2 mặt bên

-Lăng kính được đặc trưng bởi: góc chiết quang A và chiết suất n
	0,25

0,25

0,5
	

	Câu 4

(1đ)
	- suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng

- tia sáng bị lệch phương (gãy) khi truyền xiên góc qua mạch phân cách giữa…..khác nhau

- chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không

- đi qua tiêu điểm ảnh chính F’
	0,25x4
	

	Bài 1

(1,5đ)
	a. [image: image8.png]


   thế số

L=0,05 (H)

b. [image: image10.png]



|Δi|=1,5

Do cđ dòng điện giảm

Tính được i1=2,5A
	0,25x2

0,25

0,25

0,25

0,25
	

	Bài 2

(2đ)
	a. n1sini=n2sinr thế số

i=600
b. D=|i-r|

D=300
c. [image: image12.png]



ihg=350 
Không có tia khúc xạ vì n2>n1 và i >igh
	0,25x2

0,25

0,25

0,25x2

0,25x2


	

	Bài 3

(1,5đ)
	a. 

D=1/f=10(dp)

b. 

d’=15cm

k=-1/2

hình vẽ đúng tỉ lệ: Ảnh thật, ngược chiều, cao 1/2 lần vật
	0,25

0,25x2

0,25

0,5
	

	Bài 4

(1đ)
	Hai ảnh trái tính chất

dA=-dB
OA=36cm, OB=7,2cm
	0,25

0,25

0,5
	


Sai hoặc thiếu đơn vị trừ 0,25đ (tối đa 0,5đ toàn bài)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

  TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH                            NĂM HỌC 2022-2023

                                                                                  MÔN : VẬT LÝ            KHỐI : 11

                                                                                            THỜI GIAN :    45 phút
         Họ tên thí sinh :  ......................................................................... Lớp :  ................              

I/. LÝ THUYẾT (4 điểm )
Câu 1 (1 điểm ): Suất điện động cảm ứng trong mạch kín là gì? Phát biểu định luật Farađay về hiện

                             tượng cảm ứng điện từ? viết công thức?
Câu 2 (1 điểm): Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Nêu 2 ví dụ về hiện tượng khúc xạ ánh 

                            sáng mà em thấy?
Câu 3 (1 điểm): Lăng kính là gì? Nêu cấu tạo và các đặc trưng quang học của lăng kính.
Câu 4 (1điểm) : Điền từ (cụm từ) thích hợp vào chỗ trống

a) Định luật Lenxơ: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng ……………………………. qua mạch kín
b) Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của ………………... trong mạch.
c) Chiết suất tuyệt đối n của môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với …………..
d) Thấu kính có khả năng hội tụ chùm tia sáng càng mạnh khi tiêu cự f  của nó. ……........
II/. BÀI TẬP (6 điểm)

Bài 1(1,5 điểm ): 
Một khung dây kín hình tròn gồm 200 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 10cm2 đặt trong từ trường đều có 
[image: image13.wmf]B

r

 hợp với mặt phẳng khung 1 góc 600
a) Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây nếu trong thời gian 0,02 giây cảm ứng từ tăng đều từ 0 (T) đến 0,04 (T)
b) Lấy khung dây tròn ra khỏi từ trường trên, đặt khung dây và nam châm trên mặt bàn như hình vẽ. Xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trên khung dây tròn khi nam châm đang đặt thẳng đứng tại tâm vòng dây ở trên bàn thì bị đổ

Bài 2(2 điểm):: Một tia sáng đi từ chất lỏng trong suốt có chiết suất 
[image: image14.wmf]3

 sang không khí thì cho góc

           khúc xạ 600  
a) Tính góc tới? Vẽ đường đi của tia sáng? Tìm độ lệch giữa tia khúc xạ và tia phản xạ?

b) Để tia sáng không thể ló sang môi trường không khí thì tia tới phải hợp với mặt phân cách một góc tối đa là bao nhiêu?
Bài 3(1,5 điểm)
Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm. Vật sáng AB cao 5cm đặt vuông góc trục chính của thấu kính, cách thấu kính 30cm. Hãy xác định vị trí ảnh và độ cao ảnh? Vẽ hình đúng tỷ lệ.
Bài 4(1 điểm): A, B, C là 3 điểm thẳng hàng nằm trên trục chính của một thấu kính. Đặt vật sáng ở A, thấu kính ở B thì ảnh thật hiện ở C với độ phóng đại |k1|=3. Dịch thấu kính ra xa vật đoạn 64cm thì ảnh của vật vẫn hiện ở C với độ phóng đại |k2| =1/3. Tính đoạn AB?
Hết
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN LÝ KHỐI 11

NĂM HỌC 2022-2023
	
	Lời giải
	Điểm
	Lưu ý khi chấm

	Câu 1

(1đ)
	- Mỗi khi từ thông qua mạch kín biến thiên thì trong mạch kín xuất hiện 1 dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng.

-Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.
	0,5

0,5
	

	Câu 2

(1đ)
	-Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới

-Với 2 môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ luôn không đổi

[image: image15.png]hing 56





	0,25

0,5

0,25
	

	Câu 3

(1đ)
	-Lăng kính là 1 khối trong suốt, đồng chất (thủy tinh, nhựa…) thường có dạng lăng trụ tam giác

-Các phần tử của lăng kính: cạnh, đáy, 2 mặt bên

-Lăng kính được đặc trưng bởi: góc chiết quang A và chiết suất n
	0,25

0,25

0,5
	

	Câu 4

(1đ)
	- suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng

- tia sáng bị lệch phương (gãy) khi truyền xiên góc qua mạch phân cách giữa…..khác nhau

- chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không

- đi qua tiêu điểm ảnh chính F’
	0,25x4
	

	Bài 1

(1,5đ)
	a. [image: image17.png]


   thế số

L=0,05 (H)

b. [image: image19.png]



|Δi|=1,5

Do cđ dòng điện giảm

Tính được i1=2,5A
	0,25x2

0,25

0,25

0,25

0,25
	

	Bài 2

(2đ)
	a. n1sini=n2sinr thế số

i=600
b. D=|i-r|

D=300
c. [image: image21.png]



ihg=350 
Không có tia khúc xạ vì n2>n1 và i >igh
	0,25x2

0,25

0,25

0,25x2

0,25x2


	

	Bài 3

(1,5đ)
	a. 

D=1/f=10(dp)

b. 

d’=15cm

k=-1/2

hình vẽ đúng tỉ lệ: Ảnh thật, ngược chiều, cao 1/2 lần vật
	0,25

0,25x2

0,25

0,5
	

	Bài 4

(1đ)
	Hai ảnh trái tính chất

dA=-dB
OA=36cm, OB=7,2cm
	0,25

0,25

0,5
	


Sai hoặc thiếu đơn vị trừ 0,25đ (tối đa 0,5đ toàn bài)
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